Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Gói thầu có phạm vi công việc theo hồ sơ thiết kế đính kèm.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành gói thầu: 90 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng:
a. An toàn xây dựng:
- QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng;
b. Vật liệu 
Cốt thép và thép hình:
- QCVN 7:2023/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.
- TCVN 1651:1:2018:Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn;
- TCVN 1651:2:2018:Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;
Bê tông, BTCT và vữa xây dựng:
- TCVN 9345:2012: Kết cấu BT và BTCT, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt;
- TCVN 9343:2012: Kết cấu BT& BTCT, hướng dẫn công tác bảo trì;
- TCVN 6260:2020: Xi măng pooc lăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật;
Sơn, mạ kẽm:
- TCVN 5408:2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
- TCVN 9113:2012 – Cống bê tông cốt thép đúc sẵn – Ống cống dùng cho thoát nước mưa, nước thải – Yêu cầu kỹ thuật.
c. Thi công và nghiệm thu:
- TCVN 4055:2012: Tiêu chuẩn quốc gia về tổ chức thi công;
- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;
- TCVN 5640:2012: Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
-	 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
-	Nhà thầu không được đưa những người không có nhiệm vụ vào công trường; Tất cả nhân sự trước khi vào công trường phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại Cổng ra vào Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, tất cả nhân sự phải đi bộ từ cổng chính ra vào tới chân công trường. Khi ngoài giờ làm việc (07h30 đến 11h30 - Chiều từ: 13h00 đến 16h00) tất cả nhân sự phải đi ra khỏi công trường và không được nghỉ trưa tại công trường. Khi thi công ngoài giờ, nhà thầu phải tiến hành thực hiện theo phương án làm ngoài giờ của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, chi phí thuê bảo vệ ngoài giờ nhà thầu phải tính toán vào giá dự thầu.
- Bắt buộc phải có ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật/cán bộ an toàn lao động tại công trường trong suốt thời gian thi công. 
-	Nhà thầu phải lập thuyết minh thiết kế biện pháp thi công đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng khu vực thi công, thể hiện rõ vị trí bãi gia công, khu vực tập kết vật tư, hướng di chuyển ra vào công trường. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ nhà thầu khảo sát hiện trạng nếu có yêu cầu.
-	Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
-	Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
-	Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công các hạng mục của gói thầu, bao gồm cả vật tư thiết bị do chủ đầu tư bàn giao, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
-	Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
-	Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
-	Nhà thầu phải lập và tuân thủ các quy trình nội bộ để kiểm soát chất lượng các công việc thuộc gói thầu, đảm bảo phù hợp với các chỉ dẫn kỹ thuật được quy định trong hồ sơ thiết kế và trong tiêu chuẩn có liên quan.
-	Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có cho đơn vị giám sát và Chủ đầu tư.
-	Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
-	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
-	Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+	Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường, an toàn PCCC.
+	Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
+	Do sự cố công trình do yếu tố khách quan
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 
3.1 Chủng loại vật tư:
Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư chủ yếu, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành.
Cụm từ "tương đương" của những loại vật tư, thiết bị trong bảng "danh mục chủng loại vật tư, thiết bị chủ yếu dùng cho công trình " dưới đây có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương.
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	VẬT LIỆU

	1
	Bê tông thương phẩm 
	M200, XM PCB40 cát vàng, đá 1x2

	2
	Cát
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	3
	Xi măng
	Holcim hoặc tương đương

	4
	Cát
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	5
	Đá 1x2
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	6
	Thép hình
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	7
	Thép tròn
	Holcim hoặc tương đương

	8
	Thép ống
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	9
	Cống 
	Phù hợp yêu cầu HSTK

	10
	Cừ tràm
	Phù hợp yêu cầu HSTK



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công nghiệm thu và các yêu cầu thi công trong hồ sơ thiết kế được duyệt và các qui định hiện hành.
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh và bản vẽ) cho các hạng mục công việc chính của gói thầu phù hợp với hạng mục công việc Hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với các qui định hiện hành: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các tiêu chuẩn, qui chuẩn, các qui trình trình thi công và nghiệm thu hiện hành:
Có biện pháp cô lập khu vực thi công với các công trình xung quanh.
4.1 Đo đạc
- Trong quá trình thi công yêu cầu phải có công nhân kỹ thuật đo đạc và thiết bị cần thiết phù hợp và nhiệm vụ phải làm các công việc sau:
- Tất cả các số liệu trên đều phải ghi nhật ký và cấp cho tổ nghiệm thu bằng văn bản.
- Hoàn công toàn bộ phần trắc đạc công trình theo yêu cầu.
4.2. Cốp pha trong các hạng mục BT và BTCT
a. Mô tả:
Công việc trong phần này bao gồm việc cung cấp tất cả các máy móc, thiết bị, vật liệu và lao động để thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới giàn giáo, cốp pha và xử lý bề mặt của tất cả các cấu trúc bê tông.
b. Yêu cầu về vật liệu
· Cốp pha
Tất cả các khuôn, cốp pha có giàn giáo đỡ, các thanh chống và các giàn giáo phải làm bằng loại gỗ có chất lượng phù hợp hoặc bất kỳ loại vật liệu nào khác được chấp nhận có cường độ bền chắc. Với nhiều thanh ngang để bảo đảm cho ván khuôn luôn được khoẻ, không bị biến dạng trong quá trình đặt cốt thép đầm và đổ bê tông.
· Cốp pha gỗ:
- Cốp pha phải làm bằng loại gỗ có chất lượng tốt, dày tối thiểu 20mm không có mặt gỗ thủng, mặt gỗ không được nứt, cong vênh và có độ ẩm dưới 25%.
- Gỗ phải thẳng và không bị mục, bị mối mọt hoặc có các mắt bị mục hay bị khuyết tật khác.
· Cốp pha kim loại:
- Có thể dùng cốp pha kim loại. Kim loại phải có độ dày để khuôn luôn giữ nguyên hình. cốp pha phải được thiết kế để giữ các tấm khuôn vào với nhau cho chắc để có thể tháo khuôn ra mà không gây hư hại đến bê tông. Khuôn kim loại mà không có mặt thành nhẵn hoặc không đứng thẳng hàng thì sẽ không được dùng.
c. Yêu cầu thi công:
- Việc thiết kế cốp pha phải làm như thế nào để bảo đảm đúng hình dạng kích thước, đường bao của cấu kiện như bản vẽ đã định trước.
- Các khuôn phải làm bằng gỗ, kim loại hay bằng vật liệu khác được chấp thuận và phải được ghép sao cho vữa không lọt được ra ngoài với đủ độ chắc để tránh bị méo do áp lực của bê tông và các tải khác ngẫu nhiên tác động trong quá trình thi công. Khuôn được chế tạo và bảo quản sao cho không bị vênh và các chỗ nối không bị hở.
- Các khuôn kim loại mà mặt của chúng không nhẵn hoặc không thẳng sẽ không được dùng.
- Phải hết sức cẩn thận giữ cho khuôn kim loại không được gỉ, dính mỡ hoặc bị các tác động ngoại lai khác khiến cho bê tông bị biến mầu.
- Tất cả các mối nối trong ván khuôn hay trong các khuôn đều phải nằm trên các mặt phẳng đứng hay ngang theo như đã thoả thuận và phải được thiết kế sao cho bảo đảm không bị thất thoát các vật liệu ở dạng hạt nhỏ hay xi măng trong khi đổ hoặc đầm bê tông.
- Các chỗ nối cốp pha ở mặt bê tông hoàn thiện chìa ra ngoài sẽ tạo nên một hình mẫu đều với các đường thẳng và ngang liên tiếp trên suốt từng cấu trúc và tất cả các mối nối thi công sẽ trùng với các tuyến thẳng đứng và ngang này.
- Việc tháo cốp pha phải đạt được hiệu quả cho đảm bảo không gây nên hư hại gì cho bê tông.
- Cường độ quy định là cường độ nén quy định trong các mẫu thử hình lập phương được thử nghiệm sau 28 ngày.
4.4. Thi công cấp phối đá dăm : Theo TCVN 8859:2023
- Công tác thi công và nghiệm thu thi công cấp phối đá dăm nền đường tuân theo các quy định của tiêu chuẩn TCVN 8859:2023.
4.5. Đào và đắp đất
- Công tác đất phải tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 và các tiêu chuển liên quan khác.
- Đất đắp được tiến hành theo trình tự rải à san à đầm, các lớp đất được san đúng chiều dày quy định khi đắp thí nghiệm đã xác định. Trình tự thi công đắp phải đựơc tuân thủ trong suốt quá trình thi công.
- Trong quá trình đắp phải thường xuyên lấy mẫu kiểm tra theo quy định hiện hành. Các vị trí lấy mẫu của từng khối đắp phải được ghi chép theo mẫu biểu quy định. Khi phát hiện các khối đắp không đủ dung trọng thiết kế phải đầm lại cho đến khi đạt yêu cầu.
- Trong quá trình thi công khối đắp phải luôn giữ cùng ở cao độ, phải chú ý rải đất sao cho có thể thoát nước bề mặt dễ dàng khi thi công vào các thời đoạn có mưa.
- Đối với các khối đắp sát bề mặt bêtông đất đắp được đắp bằng thủ công phải rải đều thành từng lớp dày trung bình 20cm dùng đầm cóc và thủ công đầm chặt các lớp đắp sát bề mặt bêtông. Chỉ tiến hành đắp lớp tiếp theo khi lớp đất đắp trước đã đảm bảo chất lượng
- Đối với các khối đắp sát bề mặt bêtông đất đắp được đắp bằng thủ công phải rải đều thành từng lớp dùng đầm cóc và thủ công đầm chặt các lớp đắp sát bề mặt bêtông.
4.7. Công tác khác
- Phải thực hiện đúng theo yêu cầu thiết kế.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
An toàn lao động là một vấn đề trọng yếu trong xây dựng công trình. Để đảm bảo an toàn lao động trong thi công thì đơn vị thi công cần thực hiện những nội dung sau:
5.1 Tổ chức:
- Phổ biến các nội quy, quy phạm, chính sách của Nhà nước, quy chế bảo hộ ATLĐ.
- Lập nội quy về ATLĐ trên công trường.
- Kiểm tra các phương án tổ chức thi công phải xét đến yếu tố đảm bảo an toàn lao động.
- Dựng biển báo ở những nơi cần đề phòng tại nạn
v Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động:
- Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn lao động cho CBCNV. Đặc biệt thời điểm mới thành lập công trường và thi công các hạng mục dễ xảy ra tai nạn lao động.
- Có kế hoạch mua sắm và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động. Có hệ thống thông tin liên lạc kịp thời.
5.2. An toàn trong công tác lắp dựng:
+ Công nhân lắp dựng phải được trang bị quần áo, mũ cứng, dây an toàn.
+ Tất cả các khu vực thi công đều có biển báo an toàn đúng nơi quy định.
+ Cấm uống bia rượu sử dụng chất kích thích trước và trong giờ làm việc.
+ Cấm đứng dưới cấu kiện trong khi cẩu lắp ở trạng thái treo, cấm đứng trong phạm vi hoạt động của máy và thiết bị đang cẩu.
+ Thực hiện nghiêm chỉnh các qui phạm về công tác lắp ghép.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ - đảm bảo an ninh:
- Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ an toàn – PCCC do Tổng kho xăng dầu Nhà Bè lập. Biện pháp bảo vệ an toàn – PCCC sẽ được thông báo đến nhà thầu trước khi vào thi công. Nhà thầu có trách nhiệm duy trì các yêu cầu được quy định trong suốt quá trình thi công. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến đình chỉ quá trình thi công đến khi nhà thầu hoàn thành việc khắc phục.
- Tất cả nhân sự của nhà thầu khi vào thi công phải được huấn luyện về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và phải được cấp thẻ của Công an PCCC còn hiệu lực.
- Danh sách nhân sự và thiết bị tham gia thi công phải được Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè phê duyệt. Những nhân sự ngoài danh sách sẽ không được vào công trường thi công.
Các thiết bị cơ giới phải được kiểm tra thường xuyên tránh chập điện gây cháy nổ. Trang bị đầy đủ bình chữa cháy và các thiết bị phòng hộ cháy nổ. Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn: TCVN 3254:1989 : An toàn cháy – Yêu cầu chung; TCVN 3255:1986 : An toàn nổ – Yêu cầu chung.
- Không được xếp lẫn lộn hoặc để quá gần nhau các loại hóa chất dễ gây phản ứng hóa học tỏa nhiệt khi tiếp xúc.Với các bình khí không để gần nơi có nhiệt độ cao hoặc phơi ngoài nắng to.
- Quá trình thi công Đơn vị thi công phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy hiện hành và của Tổng kho xăng dầu,
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Khu vực lán trại phải tuân thủ những điều kiện vệ sinh và sinh hoạt của TKXDNB.
- Có đầy đủ công trình phụ, khu vệ sinh theo tiêu chuẩn.
- Lập các quy định về chế độ vệ sinh công nghiệp đối với các trang thiết bị. Thu gom rác thải đưa về nơi xử lý an toàn. Nghiêm cấm việc vứt bỏ các rác thải tại nơi thi công. Toàn bộ rác thải sẽ được thu gom đúng nơi quy định và đất thải được đổ tại bãi thải mà chính quyền địa phương cho phép.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động và theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong Thi công xây dựng, Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
- Tất cả nhân sự phải được trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ bảo hộ, găng tay, giày bảo hộ).
- Nhà thầu phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn lao động kèm theo E-HSDT và bố trí 01 nhân sự chuyên trách để giám sát công tác an toàn lao động.
- Các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định và có giấy phép kiểm định còn hiệu lực.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu xây dựng biện pháp thi công gửi kèm theo E-HSDT. Biện pháp thi công sẽ được chủ đầu tư điều chỉnh nếu không phù hợp với điều kiện đảm bảo an toàn, PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. 
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng phù hợp với Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
11. Các yêu cầu khác:
- Tất cả các chủng loại vật tư thiết bị và vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật tư thiết bị và vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. 
- Khi tiến hành nghiệm thu kiểm tra thiết bị, nhà thầu phải xuất trình đầy các tài liệu liên quan đến hàng hóa như: Bản chứng thực các giấy tờ liên quan đến chất lượng, nhãn hiệu của sản phẩm chào thầu và hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, catalog kèm theo.
- Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa do nhà thầu chịu
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: danh mục theo file bản vẽ đính kèm

